	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
CÔNG AN XÃ NGỌC LŨ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
( Tính đến ngày 14 tháng 07 năm 2024)


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trần Đình Ca (Phấn)
	16/3/1980

	
	TĐ5
	035080002704
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Trần Đình Phấn
Nguyễn Thị Mùi
	Heroin
	TCTS
Đánh bạc
	Sưu tra
	

	2
	Lê Đại Chung (Đệ)
	17/3/1979

	
	TĐ6
	035079006035
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Lê Văn Đệ
Trần Thị Ngọ
Nguyễn Thị Hằng
	Heroin
	TCTS
TTTPCMT
	Sưu tra
	

	3
	Nguyễn Huy Dũng (Kế)
	25/6/1970

	
	TĐ5
	035070010696
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Nguyễn Huy Kế
Trần Thị Sâm
Trần Thị Hương
	Heroin
	TTTPCMT
MBCPCMT
	
	

	4
	Trần Văn Dương (Hoành)
	01/1/1980

	
	TĐ4
	035080002194
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Trần Văn Hoành
Lê Thị Hải
	Heroin
	MBCPCMT
	
	

	5
	Phạm Văn Dương (Tuyết)
	29/10/1986

	
	TĐ5
	035086009981
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Phạm Văn Tuyết
Nguyễn Thị Viễn
	Heroin
	TTTPCMT
	
	

	6
	Trần Văn Linh (Lê)
	04/10/1987

	
	TĐ3
	035087004756
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Trần Văn Lê
Lê Thị Hà
Vì Thị Loan
	Heroin
	TTTPCMT
	Sưu tra
	

	7
	Trần Hải Long (Doanh)
	28/10/1973

	
	TĐ2
	035073010955
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Trần Văn Doanh
Bùi Thị Sính
Trần Thị Xuân
	Heroin
	MBCPCMT
MBTPCMT
	
	

	8
	Trần Đăng Thúy (Chanh)
	03/09/1984

	
	TĐ1
	035084005329
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Trần Văn Chanh
Trần Thị Thu
Tường Thị Vân
	Heroin
	TTTPCMT
	sưu tra
	

	9
	Phạm Bá Quý
	28/12/1959

	
	TĐ2
	035059001771
	LĐTD
Xã Ngọc Lũ
	Phạm Bá Tâm
Trần Thị Xuyên
Nguyễn Thị Tình
	Heroin
	MBCPCMT
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